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DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG VÀ TRUY TẶNG

  BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   (Ban hành kèm theo Quyết định  số  250    /QĐ-TTg  ngày  21   tháng 02 năm 2011
của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

  
 I. TẶNG THƯỞNG: 

	STT
	Họ và tên
	Chính quán
	Trú quán 

	1 
	Bà

 Mai Thị Xuyên
	xã Tam Thăng,

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

	2 
	Bà 

Trịnh Thị Sử
	xã Tam Thăng,

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

	3 
	Ông 

Nguyễn Trung Cả
	xã Tam Thăng,

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

	4 
	Bà 

Đỗ Thị Hoè
	xã Tam Thăng,

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

	5 
	Bà

 Nguyễn Thị Vân
	xã Tam Thăng,

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

	6 
	Bà

 Lê Thị Chung
	xã Tam Thăng,

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

	7 
	Bà 

Trần Thị Trợ
	xã Tam Thăng,

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

	8 
	Bà 

Trịnh Thị Thưởng
	xã Tam Thăng,

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

	9 
	Bà 

Dương Thị Thu
	xã Tam Phú, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Phú, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

	10 
	Ông 

Trần Chuyển 
	xã Duy Phước,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	xã Duy Phước,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	11 
	Bà 

Phạm Thị Thiết 
	xã Duy Châu,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	xã Duy Châu,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	12 
	Bà

Nguyễn Thị Chơi
	xã Duy Nghĩa,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	xã Duy Nghĩa,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	13 
	Bà

Lê Thị Nghĩa
	xã Duy Nghĩa,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	xã Duy Nghĩa,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	14 
	Bà

Nguyễn Thị Diên
	xã Duy Nghĩa,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam
	xã Duy Nghĩa,

huyện Duy Xuyên,

tỉnh Quảng Nam

	15 
	Ông 

Trần Yến Khách
	xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

	16 
	Bà

Nguyễn Thị Mẫn
	xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

	17 
	Ông 

Bùi Chí Hùng
	xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

	18 
	Bà

Nguyễn Thị Thu Hoa
	xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Hòa,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

	19 
	Bà

Nguyễn Thị Kỉnh
	xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

	20 
	Ông

Nguyễn Bia
	xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Hiệp,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam


  
 II. TRUY TẶNG: 
	STT
	Họ và tên
	Chính quán
	Trú quán thân nhân

	1 
	Bà 

Trương Thị Tín 
	xã Tam Phú,

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Phú,

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

	2 
	Ông

 Nguyễn Văn Lặc 
	xã Tam Phú, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	xã Tam Phú, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

	3 
	Gia đình 

Ông Trần Văn Đựng

Bà Huỳnh Thị Quý
	xã Bình Tú, 

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	xã Bình Tú, 

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam

	4 
	Bà

Phạm Thị Ngọc
	xã Bình Tú, 

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam
	xã Bình Tú, 

huyện Thăng Bình,

tỉnh Quảng Nam


_________________________
